
STT 
Mã SP 
Hình ảnh Kích thước
 Giá thành

(VND) 
Ghi chú Ưu điểm Chế độ bảo hành

1 6679

720*390*630mm

           2,590,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: 2 lỗ xả xoáy; 

Phụ kiện xả thông minh;

Nắp hơi nhựa PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

2 1030

700*385*705mm

           2,590,000 

Men tuyết; 

Chế độ xả: 2 lỗ xả xoáy; 

Phụ kiện xả thông minh;

Nắp hơi nhựa PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

3 Le082 620*360*680mm            2,590,000 

Men Nano 

Chế độ xả: 2 lỗ xả xoáy; 

Phụ kiện xả thông minh;

Nắp hơi nhựa PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 02 năm.

4 6618

720*390*650mm

           2,590,000 

Men tuyết; 

Chế độ xả: 2 lỗ xả xoáy; 

Phụ kiện xả thông minh;

Nắp hơi nhựa PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

5 LE - 092            2,990,000 

Men Nano 

Chế độ xả: 2 lỗ xả xoáy; 

Phụ kiện xả thông minh;

Nắp hơi nhựa PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

6 LE - 0125            2,790,000 

Men Nano 

Chế độ xả: 2 lỗ xả xoáy; 

Phụ kiện xả thông minh;

Nắp hơi nhựa PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

7 LE - 908            2,990,000 

Men Nano 

Chế độ xả: 2 lỗ xả xoáy; 

Phụ kiện xả thông minh;

Nắp hơi nhựa PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

8 Le0119 705*390*750            2,990,000 

Men Nano 

Chế độ xả: 2 lỗ xả xoáy; 

Phụ kiện xả thông minh;

Nắp hơi nhựa PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

Cảm ơn Quý khách hàng đã gửi yêu cầu chào giá tới chúng tôi

LECO HOME trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá như sau:

Tel: 

Zalo: 

Email: 

MST: 

Skybe/yahoo:

Email:

BẢNG BÁO GIÁ BỒN CẦU

Địa chỉ: kđt Liêm Chính, Phủ Lý, Hà Nam

LECO HOME

Địa chỉ: 989 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 097.145.08.08 - 097.156.15.15 - 098.172.15.15

Số báo giá: 01

Người gửi: 

Kính gửi: Quý Khách hàng!

Người nhận: 

Địa chỉ: 



9 Le091 690*360*710            2,890,000 

Men Nano 

Chế độ xả: 2 lỗ xả xoáy; 

Phụ kiện xả thông minh;

Nắp hơi nhựa PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

10 Le1032 720*390*740mm            2,890,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: xả xoáy kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

11 Le1034 720*400*650mm            2,990,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: xả xoáy kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

12 T088 750*430*650mm            3,190,000 

Men Nano kháng khuẩn; 

Chế độ xả: xả mưa; 

Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

13 LE6635-1 (987) 720*350*730mm            2,890,000 

Men tuyết loại 1; 

Chế độ xả: xả mưa; 

Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 02 năm.

14 LE6635-6(988) 720*350*730mm            3,090,000 

Men tuyết loại 1; 

Chế độ xả: xả mưa; 

Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 02 năm.

15 LE6635-5 (989) 720*350*730mm            3,090,000 

Men tuyết loại 1; 

Chế độ xả: xả mưa; 

Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 02 năm.

16 LE6635-2 720*350*730mm            2,890,000 

Men tuyết loại 1; 

Chế độ xả: xả mưa; 

Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 02 năm.

17 LE-CT1 495*360*345mm            5,390,000 

Men Nano siêu bền; xả 

xoáy kèm hút đẩy

Phụ kiện nắp PP cao cấp.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

18 LE-CT2 515*360*350mm            5,390,000 

Men Nano siêu bền; xả 

xoáy kèm hút đẩy

Phụ kiện nắp PP cao cấp.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

19 6636-1 (8041) 650*470*610mm            3,590,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: xả mưa kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 03 năm.



20 6636-5 (8042) 650*470*610mm            3,990,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: xả mưa kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 03 năm.

21 6636-4 (8043) 650*470*610mm            3,990,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: xả mưa kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 03 năm.

22 6637-1 680*435*635mm            3,390,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: xả mưa kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 03 năm.

23 6637-1D 680*435*635mm            3,490,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: xả xoáy 1 cửa 

kết hợp xả đẩy, Phụ kiện 

nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 03 năm.

24 6637-4 680*435*635mm            3,990,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: xả mưa kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 03 năm.

25 6637-5 680*435*635mm            3,990,000 

Men tuyết siêu bền; 

Chế độ xả: xả mưa kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp UF.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 03 năm.

26 LE-E1 710*430*590mm            3,490,000 

Men Nano loại 1; 

Chế độ xả: xả xoáy 2 cửa 

kết hợp xả đẩy, Phụ kiện 

nắp PP siêu cao cấp.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

27 LE-080B 690*400*770mm            2,890,000 

Men Nano loại 1; 

Chế độ xả: xả mưa kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp PP 

siêu cao cấp.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

28 8046 660*660*405            3,090,000 

Men Nano loại 1; 

Chế độ xả: xả mưa kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp UF 

siêu cao cấp.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm

- Nắp UF vững chắc, hiện đại

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

29 LE-080 690*400*770mm            2,890,000 

Men Nano loại 1; 

Chế độ xả: xả mưa kết hợp 

xả đẩy, Phụ kiện nắp PP 

siêu cao cấp.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.

30 LE 6638 590*635*400mm            3,290,000 

Men tuyết loại 1; 

Chế độ xả xoáy , hai điểm 

kèm hút đẩy; 

Phụ kiện nắp PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.



31 LE 6605 590*670*370mm            2,690,000 

Men tuyết loại 1; 

Chế độ xả xoáy , hai điểm 

kèm hút đẩy; 

Phụ kiện nắp PP.

 Bộ xả

- Nhựa cao cấp

- Chống áp lực nước lớn

- Lọc cặn thông minh

- Công nghệ xả êm

- Dễ vệ sinh, Dễ dàng tháo lắp.

Chất men

- Hàng loại A bền bỉ lên đến 15 năm, chống 

ố màu.

- Nắp PP siêu chịu lực, chống ố màu

Men: 15 năm;

Bộ xả: 05 năm.



STT 
Mã SP 
Hình ảnh Kích thước
 Giá thành

(VND) 
Ghi chú Ưu điểm

 Chế độ bảo 

hành 

1 SM - 018 10,590,000     

Men: 15 năm;

Bộ xả Điện: 01 

năm.

2 SM - 020 11,290,000     

Men: 15 năm;

Bộ xả Điện: 01 

năm.

3 SM - 021 13,590,000     

Men: 15 năm;

Bộ xả Điện: 01 

năm.

4 SM - 022 600x380x445 12,590,000     
Men: 15 năm;

Bộ xả Điện: 01 

năm.

BỆT THÔNG MINH


